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KẾ HOẠCH 

Tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Giang năm 2022 
 

Căn cứ Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh 
Bắc Giang giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 
495/KH-UBND ngày 09/02/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang triển khai Chương 
trình “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Bắc Giang năm 2022. 

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức đánh giá và phân hạng sản 
phẩm OCOP tỉnh Bắc Giang năm 2022, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Khuyến khích các tổ chức kinh tế nâng cấp, đổi mới và đa dạng hóa các 
sản phẩm đảm bảo các quy định theo Bộ tiêu chí đánh giá và phân hạng sản 

phẩm OCOP. Từng bước chuẩn hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm tham 
gia chương trình đảm bảo theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. 

- Lựa chọn ra những sản phẩm đảm bảo về chất lượng, vệ sinh ATTP, bao 
bì nhãn mác, thúc đẩy phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tăng thu nhập cho 
người dân nông thôn. 

2. Yêu cầu 

- Đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP phải được tổ chức khách quan, 

chặt chẽ, đúng quy định, được tổ chức truyền thông rộng rãi để các địa phương 
và các hộ sản xuất, tổ chức kinh tế tham gia. 

- Các sở, ngành cấp tỉnh cử cán bộ tham gia Hội đồng đánh giá và Tổ giúp 
việc cấp tỉnh đúng thành phần, đồng thời phải phát huy tinh thần chủ động, sáng 
tạo để thực hiện đánh giá, phân hạng đạt kết quả tốt. 

II. NỘI DUNG 

1. Thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP các cấp 
và tổ giúp việc Hội đồng 

1.1. Cấp tỉnh: Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo UBND tỉnh; thành viên là 
lãnh đạo các Sở ngành có liên quan, gồm: Văn phòng UBND tỉnh; Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn; Công Thương; Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch; Y tế; Tài nguyên và Môi trường; Hội Nông dân tỉnh và tổ giúp 
việc Hội đồng.  

1.2. Cấp huyện: Chủ tịch Hội đồng là: lãnh đạo UBND cấp huyện, thành 
viên là lãnh đạo các phòng, ban có liên quan, gồm: Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn; Kinh tế - Hạ tầng; Tài nguyên và Môi trường; Văn hóa; Y tế; Tài 
chính - Kế hoạch; Trung tâm Văn hóa và tổ giúp việc Hội đồng. 
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1.3. Trách nhiệm của Hội đồng và Tổ giúp việc 

- Ban hành quy chế đánh giá, phân hạng sản phẩm. 

- Đánh giá, phân hạng đối với các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP 

theo quy định của Bộ tiêu chí tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 

và Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 08/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Xem xét giải quyết các vướng mắc, khiếu nại liên quan đến đánh giá, 

phân hạng sản phẩm. 

- Tham mưu đề xuất UBND tỉnh tổ chức công bố và vinh danh các sản 

phẩm theo quy định. 

- Tổ giúp việc có trách nhiệm giúp việc cho Hội đồng trong quá trình xét 

chọn ý tưởng sản phẩm, tổ chức chấm thi đánh giá, phân hạng sản phẩm. Tổng hợp 

kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm, báo cáo Hội đồng theo quy định. 

2. Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản 

phẩm OCOP 

- Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP có trách nhiệm ban hành 

Quy chế hoạt động để triển khai thực hiện. 

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/5/2022. 

3. Thời gian tổ chức đánh giá: Chia làm 2 đợt: 

- Đợt 1 vào tháng 7/2022; 

- Đợt 2 vào tháng 11/2022. 

3.1. Đối với cấp huyện: 

- Đợt 1: Hoàn thành việc đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP trước 

ngày 10/7/2022. Gửi hồ sơ và sản phẩm đạt từ 50 điểm (3 sao) trở lên về Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 15/7/2022 để tham gia đánh 

giá, phân hạng. 

- Đợt 2: Hoàn thành trước ngày 10/11/2022. Gửi hồ sơ và sản phẩm đạt từ 

50 điểm (3 sao) trở lên về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 15/11/2022 để 

tham gia đánh giá, phân hạng. 

3.2. Đối với cấp tỉnh: Hoàn thành việc đánh giá, phân hạng sản phẩm đợt 

1 trước ngày 30/7/2022; đợt 2 trước ngày 30/11/2022. 

4. Quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm: Thực hiện đánh giá toàn 

bộ các sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình theo Quyết định số 1048/QĐ-

TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí 

đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm và Quyết định 

số 781/QĐ-TTg ngày 08/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số Phụ lục Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương 

trình mỗi xã một sản phẩm. 
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5. Tổ chức Lễ công bố, trao chứng nhận và vinh danh sản phẩm: Tổ 

chức hội nghị công bố kết quả đánh giá phân hạng sản phẩm và trao giấy chứng 

nhận các sản phẩm đạt từ 03 sao trở lên; trưng bày các sản phẩm tham gia 

chương trình, xong trước ngày 15/12/2022. 

6. Kinh phí thực hiện: Kinh phí thực hiện việc đánh giá, phân hạng và 

công nhận sản phẩm OCOP được sử dụng từ nguồn ngân sách Nhà nước theo dự 

toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định và các nguồn huy động 

hợp pháp khác. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Tham mưu thành lập Hội đồng; Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh 

giá và phân hạng sản phẩm OCOP năm 2022; 

- Chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thành 

phố hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình 

mỗi xã một sản phẩm; 

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm 

OCOP tại các huyện, thành phố; kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất, kiểm nghiệm 

độc lập một số sản phẩm tham gia chu trình OCOP (nếu cần). 

- Hướng dẫn nghiệp vụ cho các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, HTX, hộ 

sản xuất thực hiện các thủ tục, hồ sơ đăng ký sản phẩm đảm bảo theo quy định. 

- Tham mưu tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 

2022; tham mưu ban hành quyết định công nhận kết quả đánh giá, phân hạng sản 

phẩm OCOP cấp tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức công bố kết quả thi 

đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2022 và tham mưu UBND 

tỉnh tổ chức trao giấy chứng nhận các sản phẩm OCOP theo quy định. 

2. Các Sở, ngành: Y tế; Công Thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường; Hội Nông dân tỉnh. 

  Phân công lãnh đạo, cán bộ chuyên môn tham gia Hội đồng đánh giá, 

phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh và Tổ giúp việc cho Hội đồng đồng thời căn 

cứ chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn nghiệp vụ cho các địa phương, đơn vị sản 

xuất kinh doanh thực hiện các thủ tục đăng ký đảm bảo yêu cầu quản  lý nhà 

nước về tiêu chuẩn y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, hợp chuẩn, hợp quy,... để 

đảm bảo chất lượng, quy định đối với các sản phẩm OCOP. 

3. Sở Tài chính: Thẩm định dự toán kinh phí do Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn đề xuất, phê duyệt hoặc tham mưu phê duyệt theo quy định. 

4. Các cơ quan thông tin truyền thông: Thực hiện công tác tuyên truyền 

trên hệ thống về cuộc thi đánh giá và phân hạng sản phẩm cấp tỉnh, huyện, thành 

phố năm 2022. 
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5. UBND các huyện, thành phố 

- Căn cứ kế hoạch của UBND tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể của địa 

phương để tổ chức thực hiện. 

- Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện nâng cao chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa tham gia Chương trình OCOP theo quy định của pháp luật. 

- Rà soát, kiểm tra các sản phẩm, dịch vụ của địa phương có tiềm năng 
phát triển để hướng dẫn các tổ chức kinh tế đăng ký tham gia chương trình OCOP. 

- Thành lập Hội đồng đánh giá và tổ chức đánh giá tất cả các sản phẩm đã 

đăng ký tham gia chương trình OCOP cấp huyện, thành phố. 

- Thực hiện công bố công khai kết quả cuộc thi đánh giá sản phẩm OCOP 

của địa phương năm 2022. 

- Hoàn thiện hồ sơ đối với các sản phẩm đạt từ 03 sao trở lên, tham dự đánh 
giá và xếp hạng sản phẩm cấp tỉnh. 

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP 

tỉnh Bắc Giang năm 2022./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT;  

  Công Thương; Y tế; Văn hóa, thể thao và DL; 

  Tài nguyên và Môi trường; Khoa học và Công nghệ; 

  Hội Nông dân; 

- Văn phòng điều phối NTM tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Văn phòng UBND tỉnh: 

  + LĐVP, TH, KTN, TKCT; 

  + Lưu VT, NN Thăng. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

Lê Ô Pích 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 01. Danh sách các sản phẩm dự kiến tham gia đánh giá đợt 1/2022 

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày       /3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

TT Tên sản phẩm Chủ thể sản xuất Địa chỉ Ghi chú 

 Toàn tỉnh (44 sp)    

I TP Bắc Giang (07 sp)    

1 Kim chi cải thảo 
Công ty cổ phần Xuất 

nhập khẩu Vifoco  

Số 85, đường Nguyễn 

Văn Cừ. Phường 
Hoàng Văn Thụ 

 

2 
Dầu gội đen tóc Hương 

Thảo  

Công ty TNHH MTV 

Thiên An 

Số 108, đường Đào Sư 

Tích, phường Ngô 

Quyền 

 

3 Nước rửa bát Hương Thảo  
HTX sản xuất, dịch vụ và 

thương mại Organic 

Số 141, đường Nguyên 

Hồng, phường Ngô 

Quyền 

 

4 Bún khô Gấc Đa Mai  HTX Bún bánh nông sản 
sạch Đa Mai 

Số 16, đường Mai Sẫu, 
phường Đa Mai 

 

5 Bún khô Đậu biếc Đa Mai  

6 Bánh trung thu 
Cơ sở sản xuất bánh  

Tiến Lợi 

Số 120, đường Thánh 

Thiên, phường Lê Lợi 
 

7 Chè lam  
Hộ kinh doanh  

Trần Quốc Hương 

SN 193, đường Nguyễn 

Thị Minh Khai, phường 

Xương Giang 

 

II Huyện Lục Ngạn (10 sp)    

8 Vải thiều Lục Ngạn 
HTX nông nghiệp Thanh 

Hải 

Thôn Cầu Đền, xã 

Thanh Hải 
 

9 Táo Phì Điền 
HTX SX TM & DV 

Nông nghiệp Phì Điền 
Thôn Phì, xã Phì Điền  

10 Mỳ gạo chũ Xuân Trường 
HTX Mỳ Chũ Xuân 
Trường 

Thôn Thủ Dương, xã 
Nam Dương 

 

11 Mỳ ngũ sắc Xuân Trường  

12 Mỳ Chũ Xuân Trường Nâng sao 

13 Vải thiều đóng hộp Công ty CP XNK Thực 

phẩm Toàn Cầu 

Thôn Kim 3, Xã 

Phượng Sơn 

Nâng sao 

14 Nước ép cam Fully  
Nâng sao 

15 Vải thiều Lục Ngạn; 
HTX nông nghiệp sản 

xuất và kinh doanh dịch 
vụ tổng hợp Hồng Xuân 

Thôn Kép I, Hồng 

Giang 

Nâng sao 

16 Cam ngọt Lục Ngạn, Nâng sao 

17 Bưởi Diễn Hồng Xuân  Nâng sao 

III Huyện Tân Yên (4 sp)    

18 Dưa lưới 
HTX dịch vụ sản xuất rau 

CNC Lý Cốt 

Thôn Lý Cốt, xã Phúc 

Sơn 
 

19 Nụ hoa sâm nam núi Dành 

HTX sản xuất và tiêu thụ 

sâm nam núi Dành Liên 
Chung 

Thôn Sấu, xã Liên 

Chung 

 



2 

20 Gạo thơm Ngọc Thiện 
Hợp tác xã sản xuất nông 
nghiệp An Thịnh 

Thôn Trung, Xã Ngọc 
Thiện 

 

21 Dưa chuột baby 
HTX nông nghiệp và 

PTNT CNC Huyền Trang 
Thôn Lý 1, xã Ngọc Lý  

IV Huyện Yên Thế (4 sp)    

22 
Du lịch Sinh thái - Văn 
hóa Bản Ven 

HTX Thân Trường TDP Chẽ, TT Phồn 
Xương 

 

23 Cao lá sen 
HTX Dược liệu Thiện 

Tâm Yên Thế 

Thôn Tân Gia, xã Tân 

Hiệp 

 

24 Giò Gà 
HTX Nông nghiệp Xanh 

Yên Thế 

TDP Hoàng Hoa Thám, 

TT. Phồn Xương 
Nâng sao 

25 
Gà đồi Yên Thế-Gà sạch 

GS 

Công ty Cổ phần Giang 

Sơn 

Thôn Liên Cơ, xã Đồng 

Tâm 
Nâng sao 

V Huyện Việt Yên (4 sp)    

26 Muối lạc vừng rong biển HTX Nông nghiệp Hạnh 

Phúc  

Thôn Phúc Long, xã 

Tăng Tiến 

 

27 Bánh chưng Hạnh Phúc  

28 Măng tây xanh 
HTX  nông nghiệp CNC 
Việt Yên  

TDP Tự, TT Bích 
Động 

 

29 Dưa leo Xuân Trường 
HTX Nông nghiệp ứng 
dụng CNC Xuân Trường  

Thôn Râm, xã Tự Lạn 
 

VI Huyện Lục Nam (3 sp)    

30 Na Dai Lục Nam 
HTX sản xuất Na Dai 

Lục Nam 

Thôn Liên Khuyên, xã 

Huyền Sơn 

 

31 Trà hoa vàng túi lọc 
HTX sản xuất dược liệu 

Lựu Chanh 

Thôn Nhân Lý, xã 

Trường Sơn 

Đánh giá 

lại 

32 
Rượu gạo truyền thống 

Núi Huyền 

HTX Rượu gạo truyền 

thống Núi Huyền 

Thôn Xuân Phú, xã Bắc 

Lũng 

Đánh giá 

lại 

VII Huyện Hiệp Hòa (9 sp)    

33 Trứng gà sạch  
Công ty TNHH Kim Tân 

Minh 

Thôn Hương Thịnh, xã 

Quang Minh 

 

34 Dưa lưới Phúc Lâm 
HTX nông nghiệp công 

nghệ cao Phúc Lâm 

Thôn Ngọ Khổng, xã 

Châu Minh 

 

35 Nho Hạ đen 
HTX Nông nghiệp Đồng 

Tâm 3 

Thôn Đồng Tâm, xã 

Thường Thắng 

 

36 Bánh gio Hoàng Vân 
HTX DVNN Hoàng Vân Thôn Vạn Thạch, xã 

Hoàng Vân 

 

37 Rượu Vương tửu 
Hộ sản xuất Nguyễn Văn 

Hà 

Thôn Sơn Quả 1, xã 

Lương Phong 

 

38 
Xúc xích heo thảo dược 

Bình Minh 

HTX nông nghiệp hữu cơ 

Bình Minh 

Thôn Nam Đồng, xã 

Danh Thắng 
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39 
Chả quế nướng Heo thảo 
dược Bình Minh 

   

40 
Chả lụa heo thảo dược 

Bình Minh 
Nâng sao 

41 
Giò lụa heo thảo dược 

Bình Minh 
Nâng sao 

VIII Huyện Lạng Giang (3 sp)    

42 Dứa Hương Sơn 
HTX nông nghiệp dứa 

sạch Hương Sơn 

Thôn Kép 11,  Xã 

Hương Sơn 

 

43 Mật ong Mỹ Hà 
HTX Nông nghiệp Mỹ 

Hà 

Thôn Mỹ Hà, 

Xã Mỹ Hà  

 

44 Rượu Phù Lão 
HTX Nông nghiệp Đào 

Mỹ 

Xã Đào Mỹ  
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Phụ lục 02. Danh sách các sản phẩm dự kiến tham gia đánh giá đợt 2/2022 

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày       /3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

TT Tên sản phẩm Chủ thể sản xuất Địa chỉ Ghi chú 

 Toàn tỉnh (50 sp)    

I TP Bắc Giang (7 sp)    

1 Xịt mọc tóc Hương Thảo 
Công ty TNHH MTV 

Thiên An 

Số 108, đường Đào Sư 

Tích, phường Ngô 
Quyền 

 

2 Trà Hương Thảo 
HTX sản xuất, dịch vụ và 

thương mại Organic 

Số 141, đường Nguyên 

Hồng, phường Ngô 

Quyền 

 

3 Giò lụa  HTX Ngọc Vụ 
Đường Võ Nguyên 

Giáp, xã Tân Mỹ 
 

4 Bánh phu thê ngũ sắc 
HTX Bún bánh nông sản 

sạch Đa Mai 

Số 16, đường Mai Sẫu, 

phường Đa Mai 
 

5 Bánh ngọt 
Cơ sở sản xuất bánh Tiến 

Lợi 

Số 120, đường Thánh 

Thiên, phường Lê Lợi 
 

6 Bánh mỳ Hoa cúc 
Hộ kinh doanh Trần Quốc 

Hương 

SN 193, đường Nguyễn 
Thị Minh Khai, phường 

Xương Giang 

 

7 
Kẹo hạnh phúc Soft 

Nougat 
 

II Huyện Lục Ngạn (8 sp)    

8 Bưởi ngọt Lục Ngạn 
HTX nông nghiệp Thanh 

Hải 

Thôn Cầu Đền, xã 

Thanh Hải  

9 Cam lòng vàng Tân Mộc Hợp tác xã tiêu thụ nông 

sản xã Tân Mộc 

Thôn Tân Đồng xã Tân 

Mộc 

 

10 Bưởi ngọt Tân Mộc  

11 Rượu men lá Kiên Lao 
HTX Dịch vụ NN Cường 

Thịnh Lục Ngạn 

Thôn Họ xã Kiên Lao 

huyện Lục Ngạn  

12 Mỳ gạo chũ Hoàng Vũ 
HTX nông sản sạch 

Hoàng Vũ 

TDP Lê Duẩn, TT Chũ, 

Lục Ngạn  

13 Ổi Đồng Nga 
Hộ kinh doanh Lê Thành 

Đồng 

Thôn Thượng Vũ, xã 

Quý Sơn 
 

14 
Điểm du lịch dịch vụ nông 

thôn 
HTX Tâm Thịnh 

Thôn Trại Giữa, xã 

Thanh Hải 
 

15 Mỳ Chũ Green 

HTX sản xuất kinh doanh 

thiêu thụ mỳ Trại Lâm xã 

Nam Dương 

Thôn Trại Lâm, xã 

Nam Dương 
Nâng sao 

III Huyện Tân Yên ( 3 sp)    

16 Mật ong vải sớm HTX nuôi ong Phồn Nhi 
Thôn Phúc Lễ, xã Lan 

Giới  

17 Dưa lưới Nhật 
HTX sản xuất và tiêu thụ 

Lan Phúc 

Phú Khê, Xã Quế 

Nham  

18 Ổi Tân Yên 
HTX nông nghiệp Quyên 

Phong 

TDP Hoà Sơn, thị trấn 

Cao Thượng  
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IV Huyện Yên Thế (3 sp)    

19 Bánh Khẩu Sli 
HTX SXKD và DVNN 
Thiên Phú 

Thôn Trại Nhì, xã 
Hồng Kỳ  

20 Mật ong hoa nhãn Hào An HTX Hào An 
Thôn Đồng Bục, xã An 
Thượng  

21 Kẹo lạc chè hoa vàng 
HTX Tâm Việt Dũng 
 

Phố Hòa Bình, TT. Bố 
Hạ  

V Huyện Việt Yên (4 sp)    

22 Nấm Đông Trùng Hạ Thảo HTX dịch vụ CNC Duca  Thôn Hà Thượng, xã 
Thượng Lan 

 

23 Nấm Vân Chi  

24 Gạo Nếp cái hoa vàng 
Hộ SX Thân Đức Tiến Thôn Vân Cốc 1, xã 

Vân Trung 
 

25 Du lịch làng nghề Vân Hà 
HTX du lịch làng cổ Thổ 

Hà 

Thôn Thổ Hà, xã Vân 

Hà 
 

VI Huyện Lục Nam (3 sp)    

26 Bưởi Mai Sưu HTX DVNN tổng hợp 

Mai Sưu, xã Trường Sơn 

Thôn Tân Thành, xã 

Trường Sơn 

 

27 Hạt Dẻ  

28 Na dai Đông Phú 
HTX na dai Đại Đồng xã 

Đông Phú 

Thôn Đức Giang, xã 

Đông Phú 
 

VII Huyện Hiệp Hòa (5 sp)    

29 Dưa lê Hàn Quốc 
HTX Hưng Thịnh Thôn Khoá, xã Đông 

Lỗ 
 

30 Dưa lưới Tiến Thịnh 
HTX Tiến Thịnh Thôn Cẩm Trang, xã 

Mai Trung 
 

31 Bánh chưng Thanh Vân 
Tổ hợp tác bánh chưng 

Hoàng Lại 

Thôn Hoàng Lại, xã 

Thanh Vân 
 

32 Rau cải Trung Thịnh 
HTX DVSX nông nghiệp 

Trung Thịnh 

Thôn Trung Tâm, xã 

Hợp Thịnh 
 

33 Bánh chưng Hoàng An 
HTX nông nghiệp công 

nghệ cao An Bình 

Thôn An Cập, xã 

Hoàng An 
 

VIII Huyện Lạng Giang (3 sp)    

34 Nấm rơm 
HTX Đông Thịnh Phát Thôn Đông thịnh, xã 

Xương Lâm 
 

35 Mỳ gạo Hương Lạc 
HTX Nông nghiệp Hương 

Lạc 

Thôn Rừng Chướng, xã 

Hương Lạc 
 

36 Nem chua 
HTX Nông nghiệp Xương 

Lâm 

Xã Xương Lâm 
 

IX Huyện Yên Dũng ( 7 sp)    

37 Dưa lê 
HTX DV SXNN Hương 

Đất 

Xóm Bắc,  xã Đồng 

Việt  

38 Cam Đại Khánh HTX Đại Khánh 
Thôn Tân Mỹ, xã Lãng 

Sơn  



6 

39 Tinh bột nghệ Thùy Dương 
Cơ sở sản xuất tinh bột 
nghệ Thùy Dương 

TDP Minh Phượng, 
TT. Nham Biền  

40 Dưa Thiên nữ HTX Rau sạch Yên Dũng 
Thôn Huyện, xã Tiến 

Dũng  

41 Mật ong rừng Lão Hộ 
HTX mật ong rừng Lão 

Hộ 
Xã Lão Hộ   

42 Bún ngũ sắc 
Hộ Trần Hà Mỹ Linh – Hà 

Thị Ngoan 

Thôn Đình Phú, xã 

Xuân Phú  

43 Thanh Long ruột đỏ Hộ Trương Đình Hưng Xã Quỳnh Sơn  

X Huyện Sơn Động ( 7 sp)    

44 Nấm lim xanh Sơn Động 
HTX nấm ăn nấm dược 

liệu Sơn Động 
Thôn Gốc Gạo, xã Cẩm 

Đàn 
 

45 Trà Hòa tan nấm lim xanh 
HTX Dịch vụ nông nghiệp 

Thảo Mộc Linh 

TDP Mậu, TT Tây Yên 

Tử 
 

46 Miến dong Sơn Động 
HTX Dịch vụ Tổng hợp 

Thịnh Vượng Tuấn Đạo 

Thôn Linh Phú, xã 

Tuấn Đạo 
 

47 Cam Lòng vàng VIETGAP 
Trang trại: Trần Thị 

Huyền 

Thôn Nà Vàng, xã Vân 

Sơn 
 

48 Bưởi da xanh 
HTX Du lịch cộng đồng - 

sinh thái Đồng Cao 

Bản Gà, xã Vân Sơn 
 

49 Tinh dầu sả Tây Yên Tử 
Hộ kinh doanh: Trịnh Quý 

Khương 

TDP Mậu, TT Tây Yên 

Tử 
 

50 Hương nến 
HTX Ong mật Hữu cơ 

Sơn Động 

Thôn Linh Phú, xã 

Tuấn Đạo 
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